
LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

LẦN THỨ V – NĂM 2018 

 NAM KHÓA 12 

THỜI GIAN 
MT 

TRẬN ĐẤU 

(Đội – Đội) 
KẾT QUẢ GHI CHÚ 

NGÀY THỨ GIỜ 

8/10 Thứ 2 17h30  LỄ KKHAI MẠC   

10/10 

Thứ 4 7h30 1 12QD11.2 – 12QT12.3   

Thứ 4 15h45 2 12QK6.5 – 12QD11.6   

Thứ 4 18h15 3 12QK6.7 – 12QD11.1   

12/10 

Thứ 6 7h30 4 12TM1.2 – 12QD11.4   

Thứ 6 8h15 5 12QK6.4 – 12QK6.11   

Thứ 6 16h15 6 12QK6.9 – Thắng trận 1   

16/10 Thứ 3 18h15 7 12QT12.1 – 12QD11.3   

19/10 
Thứ 6 7h30 8 12MK11.1 – Thắng trận 2   

Thứ 6 17h30 9 12QK6.3 – 12QK6.8   

24/10 Thứ 4 18h15 10 12QK6.2 – Thắng trận 3   

26/4 Thứ 6 15h00 11 12QK6.6 – 12QT12.2+QK6.10   

27/10 

Thứ 7 15h00 12 12QT12.4 – Thắng trận 4   

Thứ 7 15h45 13 Thắng trận 5 – Thắng trận 6   

Thứ 7 16h30 14 Thắng trận 7 – Thắng trận 8   

Thứ 7 17h15 15 Thắng trận 9 – Thắng trận 10   

2/11 Thứ 6 18h30 16 Thắng trận 11 – Thắng trận 12   

7/11 

BÁN KẾT 

Thứ 4 17h30 17 Thắng trận 13 – Thắng trận 14   

Thứ 4 18h30 18 Thắng trận 15 – Thắng trận 16   

10/11 
TRANH GIẢI BA 

Thứ 7 15h45 19 Thua trận 17 – Thua trận 18   

17/11 
CHUNG KẾT 

Thứ 7 16h00 20 Thắng trận 17 – Thắng trận 18   

 

 

 



LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

LẦN THỨ V – NĂM 2018 

 NỮ 

THỜI GIAN 
MT 

TRẬN ĐẤU 

(Đội – Đội) 
KẾT QUẢ GHI CHÚ 

NGÀY THỨ GIỜ 

8/10 Thứ 2 
17h30  LỄ KHAI MẠC   

18h15 1 10NT10.1 – 11QT11.2   

10/10 
Thứ 4 16h45 2 10QT10.2 – 10QK4.1   

Thứ 4 17h30 3 10QK4.5 – 10QD9.5   

12/10 
Thứ 6 17h30 4 10QD9.6 – 10QK4.7   

Thứ 6 18h15 5 11QH5.1 – 12TM11.2   

16/10 
Thứ 3 17h30 6 12QT12.4 – 11QD10.5   

Thứ 3 16h30 7 12QD11.6 – 10KD8.5   

17/10 
Thứ 4 18h30 8 10QK4.3 – Thắng trận 1   

Thứ 4 19h15 9 Thắng trận 2 – Thắng trận 3   

24/10 Thứ 4 17h30 10 Thắng trận 4 – 11KD9.1   

26/10 

Thứ 6 16h00 11 12QK6.10 - 10QD9.4   

Thứ 6 16h45 12 11QK5.8 – 11KD9.3   

Thứ 6 17h30 13 12QK6.9 – 11QD10.6   

Thứ 6 18h15 14 Thắng trận 5 – Thắng trận 6   

Thứ 6 19h00 15 Thắng trận 7 – 12QT12.3   

31/10 

Thứ 4 17h30 16 Thắng trận 8 – Thắng trận 9   

Thứ 4 18h15 17 Thắng trận 10 – Thắng trận 11   

Thứ 4 19h00 18 Thắng trận 12 – Thắng trận 13   

Thứ 4 19h45 19 Thắng trận 14 – Thắng trận 15   

3/11 

BÁN KẾT 

Thứ 7 16h30 20 Thắng trận 16 – Thắng trận 17   

Thứ 7 17h15 21 Thắng trận 18 – Thắng trận 19   

10/11 
TRANH GIẢI BA 

Thứ 7 16h30 22 Thua trận 20 – Thua trận 21   

17/11 
CHUNG KẾT 

Thứ 7 17h00 23 Thắng trận 20 – Thắng trận 21   



 

LỊCH THI ĐẤU 

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

LẦN THỨ V – NĂM 2018 

 NAM KHÓA 10,11 

THỜI GIAN 
MT 

TRẬN ĐẤU 

(Đội – Đội) 
KẾT QUẢ GHI CHÚ 

NGÀY THỨ GIỜ 

8/10 Thứ 2 17h30  LỄ KKHAI MẠC   

10/10 

Thứ 4 8h15 1 
11QD10.5+QH5.1 – 

10QK4.5+QH4.1 
  

Thứ 4 15h00 2 11MK10.1 – 10MK9.1   

Thứ 4 19h00 3 11QD10.3 – 10QT10.3   

12/10 Thứ 6 15h30 4 11QK5.5+5.7+5.8 – 11QT11.1   

16/10 
Thứ 3 19h00 5 10QD9.5+9.4 – 11QK5.4   

Thứ 3 19h45 6 11KD9.1+QD10.2 – 10QD9.1   

19/10 
Thứ 6 18h15 7 11QT11.2 – 10QD9.6+9.7+9.2   

Thứ 6 19h00 8 11QK5.3+5.2 – 10QT10.2   

24/10 Thứ 4 19h00 9 Thắng trận 1 – Thắng trận 2   

27/10 

Thứ 7 7h30 10 Thắng trận 3 – Thắng trận 4   

Thứ 7 8h15 11 Thắng trận 5 – Thắng trận 6   

Thứ 7 18h00 12 Thắng trận 7 – Thắng trận 8   

3/11 

BÁN KẾT 

Thứ 7 15h00 13 Thắng trận 9 – Thắng trận 10   

Thứ 7 15h45 14 Thắng trận 11 – Thắng trận 12   

10/11 
TRANH GIẢI BA 

Thứ 7 15h00 15 Thua trận 13 – Thua trận 14   

17/11 
CHUNG KẾT 

Thứ 7 18h00 16 Thắng trận 13 – Thắng trận 14   

 Yêu cầu: Đề nghị các đội phải có mặt trước giờ thi đấu 30 phút   

        

TM. BAN TỔ CHỨC 

       


